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KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 03 tuần: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 10/01/2025

Lớp 5 tuổi A3

Nội dung Một số loại hoa
 (Từ 15 – 19/01/2024)

Các loại rau củ 
(Từ 30/12 – 03/01/2025 )

Một số loại quả
 (Từ 06/01 – 10/01/2025)

GV dạy Đặng Thị Thu Hoài Trần Thị Phượng Đặng Thị Thu Hoài

Thứ 
2

Ngày 23/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vẽ vườn cây ăn quả

(ĐT)

Ngày 30/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Xé dán các loại củ 

(ĐT)

Ngày 06/01/2025
- Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Bé yêu cây xanh

Thứ 
3

Ngày 24/12/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trèo lên xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 1,5m (tiết 1)

Ngày 31/12/2024
- Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Gọt củ, quả

Ngày 07/01/2025
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trèo lên xuống 7 
gióng thang ở độ cao 1,5m (tiết 2)

Thứ 
4

Ngày 25/12/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện “Sự tích hoa 
hồng”

Ngày 01/01/2025
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Làm quen nhóm chữ cái 
l, m, n

Ngày 08/01/2025
- Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ “ Hoa kết trái”

Thứ 
5

Ngày 26/12/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: So sánh, phân loại một số 
loài hoa theo 2-3 dấu hiệu

Ngày 02/01/2025
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Số 9 (Tiết 1)

Ngày 09/01/2025
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Số 9 (Tiết 2)

Hoạt 
động 
học

Thứ 
6

            Ngày 27/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vận động múa theo lời 
hát bài hát: “Em là bông hồng nhỏ”
- Nghe hát: “Cây trúc xinh”

Ngày 03/01/2025
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: VĐTTT phối hợp “Em 
yêu cây xanh”
- NH: Lý cây bông
TCAAN: Bao nhiêu bạn hát

             Ngày 10/01/2025
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy hát “Vườn cây 
của ba”
- Nghe hát: Cây trúc xinh
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TCÂN: Tai ai tinh - TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc

                                                                                               
P.HIỆU TRƯỞNG CM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Đặng Thị Thu Hoài    Trần Thị Phượng
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I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ.
Một 

số loại 
hoa

Các 
loại 

rau củ

Một 
số loại 

cây

 
 Stt

 
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

N1 N2 N3 
1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # #

6

Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 
thục các động tác của bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc động tác đúng 
nhịp.

Bài 5: (Hô hấp 1/ Tay 6/ Lưng, bụng 2/ 
Chân 4/ Bật 4)

- TDS: Bài 5: Hô hấp: thổi nơ; Tay: 
Các ngón tay đan vào nhau, gập 
duỗi cẳng tay ra trước hoặc lên cao; 
Bụng : Đứng quay người sang 2 
bên;  Chân: Đứng bước khụy 1 
chân ra trước, chân sau thẳng, tay 
ra trước, lên cao; Bật: Luân phiên 
chân trước chân sau
- Erobic: Kitty Hải Phòng

TDS TDS TDS

HĐH: Tiết học:Trèo lên xuống 7  
gióng thang ở độ cao 1,5m ( Tiết 1) HĐH   

 
40

Trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, 
khéo léo trèo lên xuống 7 gióng 
thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với 
mặt đất

Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 
1,5m

HĐH: Tiết học:Trèo lên, xuống 7 
gióng thang ở độ cao 1,5m( Tiết 2)   HĐH

49 Biết dùng một số bộ phận cơ thể để 
giữ bóng

Chơi kẹp bóng bằng 2 chân HĐNT: Chơi kẹp bóng bằng 2 chân  HĐNT  

59 Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng 
bằng khi nhảy lò cò 5m

Nhảy lò cò 5m  HĐNT: Nhảy lò cò 5m HĐNT  HĐNT

63 Thực hiện được các loại vận động 
uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay

Dạy trẻ tết vòng tay tặng cô, mẹ, bạn gái HĐG: Dạy trẻ tết vòng tay tặng cô, 
mẹ, bạn gái HĐG   

74
Tô màu kín, không chờm ra ngoài 
đường viền các hình vẽ

Tô màu hình vẽ HĐG: Tô màu hình vẽ các loại cây 
xanh, hoa, quả

HĐG HĐG HĐG

83 Cắt, xé được theo đường viền thẳng 
và cong của các hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong 
của các hình đơn giản

HĐG:  Căt dán các loại cây, hoa, 
quả HĐG HĐG HĐG
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91 Ghép và dán được các hình vào đúng 
vị trí cho trước, không bị nhăn

Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn 
(Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu)

HĐG: Ghép và dán các hình bông 
hoa HĐG   

108
Biết một số loại bệnh tật liên quan 
đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy 
dinh dưỡng, béo phì,…)

Bệnh tật liên quan đến ăn uống ĐTT: Trò chuyện:Bệnh tật liên 
quan đến ăn uống ĐTT ĐTT ĐTT

113
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh 
dưỡng theo khoa học

Cách chế biến các món ăn đơn giản. Và 
sơ cứu vết thương bị bỏng do dầu mỡ 
nóng.

VSAN: Trò chuyện với trẻ vết 
thương bị bỏng do dầu mỡ nóng. VS-AN VS-AN VS-AN

133 Có một số thói quen tốt trong vệ 
sinh, phòng bệnh

Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, 
phòng bệnh

VSAN: Không khạc nhổ bừa bãi VS-AN HĐC HĐC

141
Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, 
nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm 
nếu đến gần

Một số khu vực nguy hiểm
HĐNT: Một số khu vực nguy hiểm  HĐNT  

143
Nhận biết được một số trường hợp 
khẩn cấp

Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)

ĐTT: Một số trường hợp khẩn cấp 
(cháy, có người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..)

ĐTT ĐTT ĐTT

148 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # #

170
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và điều kiện sống của 
một số loại cây, hoa ,quả

- Biết đặc điểm, ích lợi, so sánh, phân 
loại  cây, hoa, quả, theo 2-3 dấu hiệu

HĐC: Đặc điểm, ích lợi, so sánh, 
phân loại  cây, hoa, quả, theo 2-3 
dấu hiệu

 HĐC HĐC  HĐC

171
- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây, 
hoa, quả, rau.

HĐC:  Đặc điểm, ích lợi và tác hại 
của cây, hoa, quả, rau. HĐC HĐC  HĐC

172
,- Quá trình phát triển, điều kiện sống của 
cây, mối liên hệ đơn giản giữa cây và môi 
trường sống

HĐNT: Quá trình phát triển, điều 
kiện sống của cây, mối liên hệ đơn 
giản giữa cây và môi trường sống

 HĐNT HĐNT

174
- Đặc điểm, ích lợi của cây hoa hồng…. HĐNT: Đặc điểm, ích lợi của cây 

hoa hồng…. HĐNT   

175 - So sánh, phân loại cây, hoa, quả theo 2 -
3 dấu hiệu

HĐG: So sánh, phân loại cây, hoa, 
quả theo 2 -3 dấu hiệu HĐG HĐG HĐC

180
Biết quá trình phát triển và điều kiện 
sống của một số loại cây

Quá trình phát triển và điều kiện sống của 
một số loại cây

HĐC: Quá trình phát triển và điều 
kiện sống của một số loại cây HĐC HĐNT HĐG
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181
 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, 
quả theo 2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2-3 
dấu hiệu HĐH: So sánh, phân loại  cây, hoa, 

quả theo 2-3 dấu hiệu HĐH   

210
Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử 
dụng các số đó để chỉ số lượng, số 
thứ tự

Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng 
các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự HĐH: Số 9 ( tiết 1)  HĐH  

215

Có khả năng so sánh số lượng của 
hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 
bằng các cách khác nhau và nói được 
kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít 
hơn, ít nhất

Có khả năng so sánh số lượng của hai 
nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng 
các cách khác nhau và nói được kết quả: 
bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất

HĐH: Số 9 ( tiết 2)
 

 
 

 
 

HĐH
 

233 Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo 
khác nhau

HĐNT: Trẻ biết đo độ dài cái ghế 
bằng các đơn vị đo khác nhau   HĐNT

234

Sử dụng được một số dụng cụ để đo, 
đong và so sánh, nói kết quả (3 đối 
tượng) Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết 

quả đo
HĐNT: Trẻ đo độ dài các vật, so 
sánh và diễn đạt kết quả đo HĐG HĐNT HĐG

242
Có khả năng chắp ghép các hình hình 
học để tạo thành các hình mới theo ý 
thích và theo yêu cầu

Chắp ghép các hình hình học để tạo thành 
1 số hoa, quả, rau

HĐG: Trẻ biết chắp ghép các hình 
hình học để tạo thành 1 số hoa, quả, 
rau

 HĐG HĐG

275 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ    

279
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các 
câu đơn, câu mở rộng, câu phức 
trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở 
rộng, câu phức trong giao tiếp

ĐTT: Nghe hiểu, sử dụng các câu 
đơn, câu mở rộng, câu phức trong 
giao tiếp

 ĐTT ĐTT

280
Có khả năng nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

HĐH: Sự tích hoa hồng HĐH   

297 Biết lắng nghe và trao đổi với người 
đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại ĐTT: Lắng nghe và trao đổi với 
người đối thoại  ĐTT ĐTT

 HDC: Thơ: Cây dừa   HĐC

HĐH: Thơ: Hoa kết trái   HĐH303

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc 
biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực 
hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

HĐNT: Dung dăng dung dẻ…. HĐNT HĐNT  
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332
Kể lại được nội dung chuyện/sự việc 
đã được nghe theo trình tự nhất định

Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã 
được nghe theo trình tự nhất định  HĐC + HĐG: Cây tre trăm đốt HĐG  HĐC

351
Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc 
của sách. "Đọc" truyện qua các tranh 
vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 
"Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn 
và bảo vệ sách

HĐG: Phân biệt phần mở đầu, kết 
thúc của sách. "Đọc" truyện qua các 
tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách

HĐG HĐG HĐNT

356
Có khả năng nhận dạng các chữ 
trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa HĐH: Làm quen nhóm chữ cái l, 

m, n  HĐH  

371 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI    

 Có khả năng tự làm được một số việc 
đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

Gọt củ, quả HĐH: Gọt củ, quả  HĐH  

415 Thích chăm sóc cây xanh Bảo vệ, chăm sóc cây cối HĐH: Bé yêu cây xanh   HĐH

418 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ    

ĐTT: Cây trúc xinh;  Hoa trong 
vườn…  ĐTT ĐTT

424
Thích nghe và nhận biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc 
khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 
cổ điển) ĐTT: Lí cây bông ĐTT ĐTT  

435

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài hát HĐH: Dạy hát: vườn cây của ba. HĐH

455
Có khả năng vận động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 
nhịp, tiết tấu HĐH: Vận động múa: Em là bông 

hồng nhỏ HĐH   

 tay theo các loại tiết tấu, múa) HĐH: Vỗ tay theo tiết tấu phối hợp: 
Em yêu cây xanh…  HĐH  

Vẽ hoa tặng cô HĐG HĐG HĐG
466

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 
thành bức tranh có màu sắc hài hòa, 
bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

HĐH: Vẽ  vườn cây ăn quả HĐH   

480
Biết phối hợp các kĩ năng gấp cắt, xé 
dán để tạo thành bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố cục cân đối

Gấp, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh 
có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối HĐH: Xé dán các loại củ  HĐH  
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502

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình 
để tạo thành các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân 
đối

- Xếp hình  từ lá cây HĐNT: Xếp hình từ lá cây HĐNT HĐNT

 

- Trẻ có khả năng tìm kiếm, lựa chọn 
các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp 
để tạo ra sản phẩm theo ý thích
- Trẻ biết được đặc điêm, cấu tạo 
công dụng của những sản phẩm trẻ 
tạo ra…

Làm đồ chơi HĐG: Làm cây xanh HĐG HĐG HĐG

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 28 29 30

 Trong đó: - Đón trả trẻ 3 6 5
                  - Thể dục sáng 1 1 1

                  - Hoạt động góc 11 8 8

                  - Hoạt động ngoài trời 4 6 5

                  - Vệ sinh - ăn ngủ 3 2 2

                  - Hoạt động chiều 1 1 4

                 ,- Hoạt động bổ trợ 0 0 0

                  - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                  -  Lễ hội 0 0 0

                  - Hoạt động học 5 5 5

                             Chia ra:   + Giờ thể chất 1 0 1

                                              + Giờ nhận thức 1 1 1

                                              + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

                                              + Giờ TC-KNXH 0 1 1
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                                              + Giờ thẩm mỹ 2 2 1

II. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Một số loài hoa” Nhánh “Các loại rau, củ” Nhánh “Một số loài quả”

Giáo 
viên

- Trang trí lớp theo chủ đề.
- Sưu tầm các loại tranh ảnh về các 
loại cây hoa
- Các loại quả mô phỏng
- Các loại hột hạt đảm bảo an toàn.
- Băng nhạc các bài hát về chủ đề 
thực vật.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho phù 
hợp với các hoạt động.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề

- Trang trí lớp theo chủ đề.
- Sưu tầm các loại tranh ảnh về các loại 
rau, củ
- Các loại cây mô phỏng
- Các loại hột hạt đảm bảo an toàn.
- Băng nhạc các bài hát về chủ đề thực vật
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho phù hợp 
với các hoạt động.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề

- Trang trí lớp theo chủ đề.
- Sưu tầm các loại tranh ảnh về các loại 
quả
- Các loại rau củ mô phỏng
- Các loại hột hạt đảm bảo an toàn.
- Băng nhạc các bài hát về chủ đề thực 
vật
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho phù 
hợp với các hoạt động.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề.

Nhà 
trường

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, lên 
kế hoạch chủ đề.
- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề.

- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, lên kế 
hoạch chủ đề.
- Mua sắm thêm một số đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề

Phụ 
huynh

- Cung cấp tranh ảnh về các loại hoa
 - Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ 
về các loại hoa
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, 
len, dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ 
nhựa, thìa nhựa ống mút…
- Trò chuyện với trẻ để cung cấp kiến 
thức về chủ đề 

- Cung cấp tranh ảnh về các loại rau, củ
- Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ về các 
rau, củ
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, len, 
dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ nhựa, thìa 
nhựa ống mút…
- Trò chuyện với trẻ để cung cấp kiến thức 
về chủ đề

- Cung cấp tranh ảnh về các loại quả
- Cung cấp họa báo, sách, tạp trí cũ về 
các loại quả
- Cung cấp các nguyên vật liệu: Rơm, 
len, dạ, vải vụn, vỏ hộp, vỏ chai lọ 
nhựa, thìa nhựa ống mút…
- Trò chuyện với trẻ để cung cấp kiến 
thức về chủ đề

Trẻ - Có hiểu biết về các loại hoa - Có hiểu biết về các loại rau, củ - Có hiểu biết về các loại quả
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- Tích cực tham gia các hoạt động của 
lớp, trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp 
cùng cô theo chủ đề.

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, 
trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp cùng 
cô theo chủ đề.

- Tích cực tham gia các hoạt động của 
lớp, trường tổ chức.
- Làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp 
cùng cô theo chủ đề.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Stt Nội 
dung

Một số loại hoa
 (Từ 23 – 27/12/2024)

Các loại rau củ 
(Từ 30/12 – 03/01/2025 )

Một số loại quả
 (Từ 06/01 – 10/01/2025)

GV 
dạy Đặng Thị Thu Hoài Trần Thị Phượng Đặng Thị Thu Hoài

1 Đón 
trẻ

 - Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ: nhắc nhở  trẻ đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà và sát khuẩn tay khi đến trường.
- Cô giáo trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ, cách phòng tránh dịch bệnh và tình hình học tập của trẻ.
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ từ tay phụ huynh, nhắc nhở trẻ chào cô, chào người thân. 
- Cô trò chuyện với trẻ tạo sự gần gũi, trẻ có cảm giác thích đi học.
- Cô trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh các dịch bệnh đang diễn ra
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, cởi bớt áo cất vào cặp.
- Cô trò chuyện: Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực vật, cho trẻ nghe những bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề 

2
Thể 
dục 
sáng

* Khởi động:
 Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác nhau: Nhanh, chậm, kiễng gót, khom lưng… Đi theo hiệu lệnh 
của cô sau đó về 4 hàng ngang.
* Trọng động: 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Tay đưa ngang, gập khuỷu tay ngón tay chạm vai
- Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng - gập người về phía trước
- Chân: Ngồi khuỵu gối, 2 tay ra trước lên cao
- Bật : Bật tách chân, khép chân
* Bài tập thể dục: Erobic kít ty ( thứ 5 hàng tuần)
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* Trò chơi: Gieo hạt
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 -2 vòng quanh sân tập.

Thứ 
2

Ngày 23/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vẽ vườn cây ăn quả

(ĐT)

Ngày 30/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Xé dán các loại củ 

(ĐT)

Ngày 06/01/2025
- Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Bé yêu cây xanh

Thứ 
3

Ngày 24/12/2024
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trèo lên xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 1,5m (tiết 1)

Ngày 31/12/2024
- Lĩnh vực: PTTCKNXH
- Tên HĐH: Gọt củ, quả

Ngày 07/01/2025
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trèo lên xuống 7 gióng 
thang ở độ cao 1,5m (tiết 2)

Thứ 
4

Ngày 25/12/2024
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện “Sự tích hoa 
hồng”

Ngày 01/01/2025
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Làm quen nhóm chữ 
cái l, m, n

Ngày 08/01/2025
- Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ “ Hoa kết trái”

Thứ 
5

Ngày 26/12/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: So sánh, phân loại một số 
loài hoa theo 2-3 dấu hiệu

Ngày 02/01/2025
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Số 9 (Tiết 1)

Ngày 09/01/2025
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Số 9( Tiết 2)

3
Hoạt 
động 
học

Thứ 
6

            Ngày 27/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Vận động múa theo lời 
hát bài hát: “Em là bông hồng nhỏ”
- Nghe hát: “Cây trúc xinh”
TCÂN: Tai ai tinh

Ngày 03/01/2025
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: VĐTTT phối hợp 
“Em yêu cây xanh”

             Ngày 10/01/2025
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Dạy VĐ theo TTPH: 
“Em yêu cây xanh”
- Nghe hát: “Vườn cây của ba”
- TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Thứ 
2

Ngày 23/12/2024
- Quan sát: Cây Quất
- TCVĐ: Ném và bắt bóng
- Chơi tự do

Ngày 30/12/2024
-  - Quan sát: Cây cau cảnh
- - TCVĐ: Đá trúng bóng

- Chơi tự do

Ngày 06/01/2025
- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Bật chụm, tách chân qua 7 

vòng
- Chơi tự do
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Thứ 
3

Ngày 24/12/2024
- - Quan sát: Cây Khế
- - TCVĐ: Đá trúng bóng

- Chơi tự do

Ngày 31/12/2024
- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Bật chụm, tách chân 

qua 7 vòng
- Chơi tự do

Ngày 07/01/2025
-  Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Bé làm họa sỹ
- Chơi tự do

Thứ 
4

Ngày 25/12/2024
- Quan sát: Cây Vú Sữa
- TCVĐ: Xi bu khoai xì bù khoài
- Chơi tự do

Ngày 01/01/2025
- - Quan sát: Cây hoa dừa
- - TCVĐ: Bé làm họa sỹ

- Chơi tự do

Ngày 08/01/2025
-  Quan sát: Cây rau riếp
- TCVĐ: Ném và bắt bóng.
- Chơi tự do

Thứ 
5

Ngày 26/12/2024
- - Quan sát: Cây Ổi
- - TCVĐ:  Bé làm họa sỹ

- Chơi tự do

Ngày 02/01/2025
- - Quan sát: Cây hoa tóc tiên
- - TCVĐ: Tìm đúng nhà.

- Chơi tự do

Ngày 09/01/2025
 - Quan sát: cây vú sữa
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do

Thứ 
6

Ngày 27/12/2024
- Quan sát: Cây sấu
- TCVĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi.
- Chơi tự do

Ngày 03/01/2025
- Quan sát: Cây kim tiền
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do

Ngày 10/01/2025
- - Quan sát: Cây mồng tơi
- -  TCVĐ: Phối hợp với bạn kẹp bóng 

bằng lưng.
- Chơi tự do

5
Vệ 

sinh, 
ăn, ngủ

- Trẻ đi vệ sinh đúng giờ, đúng nơi quy định.
- Trẻ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và lau miệng, đánh răng sau khi ăn xong
- Trẻ có thói quen tốt khi ăn uống: biết mời chào, ăn hết xuất, ăn đủ chất, biết tên các món ăn, món ăn cung cấp chất dinh 
dưỡng gì, có lợi ích gì với cơ thể.
- Trong giờ ăn không nói chuyện.Trẻ không khạc nhổ bừa bãi.

6
Hoạt 
động 
chiều

Thứ 
2

Ngày 23/12/2024
 Trò chuyện: Đặc điểm, ích lợi và tác 
hại của một số loại quả
- Nêu gương, cắm cờ

- - Trả trẻ.

Ngày 30/12/2024
- Trò chuyện: Đặc điểm, ích lợi 
của một số loài hoa
- Nêu gương, cắm cờ

- - Trả trẻ.

Ngày 06/01/2025
- Kể truyện: Cây tre trăm đốt
- Nêu gương, cắm cờ

- - Trả trẻ.
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Thứ 
3

Ngày 24/12/2024
- Đọc thơ: Na ( Phạm Hổ)
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 31/12/2024
 Trò chuyện: Sự thích ứng phù 
hợp hoàn cảnh giao tiếp
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 07/01/2025
- Đọc thơ: Cây dừa
- Nêu gương , cắm cờ.
- Trả trẻ.

Thứ 
4

Ngày 25/12/2024
- Trò chơi: So sánh, phân loại  cây, 
hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Ngày 01/01/2025
-Trò chuyện: Nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử dụng trong 
cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số 
nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Ngày 08/01/2025
- Trò chuyện: Đặc điểm, ích lợi và 
tác hại của một số loại cây
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Thứ 
5

Ngày 26/12/2024
Trò chuyện: Một số trường hợp khẩn 
cấp (cháy, có người rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..). 
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Ngày 02/01/2025
- Trò chuyện: Nhận biết các 
tháng trong năm theo thứ tự.
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Ngày 09/01/2025
- Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Nêu gương, cắm cờ
- Trả trẻ.

Thứ 
6

Ngày 27/12/2024
 Nghe câu truyện: Cây tre trăm đốt
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 03/01/2025
- Ôn lại bài thơ: Hoa kết trái
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

Ngày 10/01/2025
- Xem video, trò chuyện khu vực 
nguy hiểm
- Nêu gương, cắm cờ.
- Trả trẻ.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánh
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trong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

- Thực hiện vai người 
nấu ăn, dọn hàng, sắp đồ 
nấu, nấu, mời khách…

- Tạp dề, mũ, bộ đồ 
chơi nấu ăn, nồi 
xoong, bếp, bát, 
thìa, thớt, dao…

x x x

- Trẻ chế biến món rau 
luộc

- Rau, nồi.. x x

- Trẻ chế biến món cá rán - Cá, chảo, dao,.. x

Quán 
ăn 

ngon

- Biết cách chế biến, bày 
và giới thiệu các món ăn, 
trang trí …

-Trẻ chế biến nước dâu 
ép

- Cốc, đường, dâu 
tây,..

x

Con 
tập làm 
bác sĩ

- Trẻ biết khám bệnh cho 
mọi bệnh nhân khi đến 
khám.

- Thực hiện vai bác sĩ 
khám bệnh, kê thuốc, y tá 
bán thuốc

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Các loại thuốc

x x x

1

Bé tập 
làm 

người 
lớn

Cửa 
hàng 

của bé

- Trẻ biết cách chào mời, 
giới thiệu cho khách hàng 
các sản phẩm mà của hàng 
có.

 - Trẻ vào vai người bán 
hàng, nói giá, đưa hàng, 
nhận tiền. Trẻ mua hàng, 
lấy hàng trả tiền, cảm ơn.

- Bán các loại rau, 
củ, quả, cây, hoa, 
giỏ hoa. Các đồ rau, 
củ, quả...

x x x
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Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánhtrong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

Gắn đủ 
số 

lượng

- Biết gắn thẻ lô tô cho đủ 
số lượng

- Trẻ gắn thêm lô tô sao 
cho đủ số lượng theo thẻ 
số

- Bảng gài, thẻ số, lô 
tô

x x

Phân 
chia 
cùng 

bé

- Biết phân chia theo nhiều 
cách khác nhau

- Trẻ phân chia nhóm đối 
tượng thành 2 phần theo 
nhiều cách khác nhau và 
đặt thẻ số tương ứng vào 
tùng nhóm đó

- Bảng gài, thẻ lô tô, 
thẻ số

x x x

Xếp 
theo 

logich

- Trẻ biết xếp quy tắc theo 
các mẫu cô đã cho sẵn

- Trẻ gắn lô tô xen kẽ 
theo mẫu của cô với bảng 
(Xếp theo quy tắc)

- Bảng gài, thẻ số, lô 
tô

x2
Góc học 

tập

Thử tài 
cùng 

bé

- Trẻ biết gieo xúc xắc 
đúng với con số (theo mẫu 
của cô)

- Bé gieo xúc xắc đúng 
số theo mẫu của cô, sau 
đó nhặt lô lô gắn vào sao 
ch đúng số trẻ đã gieo 
được từ xúc sắc

- Xúc xắc, lô tô, 
bảng gài, thẻ sô

x x
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Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánhtrong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

Bé 
khám 
phá

- Trẻ biết sắp xếp đúng quy 
trình nảy mầm của hạt

- Trẻ gắn lô tô hình và số 
đúng quy trình nảy mầm 
của hạt

- Lô tô hình, thẻ số, 
bảng gài

x x

Thử tài 
quan 
sát

- Biết sử dụng bút gạch 
chân những chữ cái theo 
yêu cầu và đặt thẻ số tương 
ứng.

- Trẻ gạch chân chữ cái 
theo yêu cầu và đếm số 
lượng chữ để gắn thẻ số 
(Bảng gạch chân chữ cái)

- Bài thơ,bút dạ đen 
xóa được, khăn lau, 
thẻ số, khăn lau.

x x

Ghép 
tên cho 

tôi

- Biết ghép các thẻ chữ 
thành từ trong bức tranh 
mẫu của cô.

- Trẻ dùng các thẻ chữ 
rồi để ghép thành từ có 
nghĩa tương ứng với bức 
tranh (Ghép tên cho tôi)

- Bảng gài, Tranh 
ảnh có chữ bên 
dưới, các thẻ chữ 
cái.

x x

Mảnh 
ghép 
ngộ 

nghĩnh

- Trẻ biết ghép mảnh ghép 
rời để tạo thành bức tranh 
theo mẫu

- Trẻ dùng mảnh ghép rời 
để ghép với nhau tạo 
thành bức tranh theo 
mẫu.

- Bảng gài, mảnh 
ghép rời

x x x
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Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánhtrong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

Nối 
chữ 
tìm 

hình

- Trẻ biết nối các chữ cái, 
chữ số với nhau tạo thành 
hình có ý nghĩa.

- Trẻ dùng bút nối các 
chữ cái, chữ số với nhau 
để tạo bức tranh theo 
mẫu ở bảng (nối chữ tìm 
hình)

- Bảng gài, bút dạ, 
khăn lau

x x

Bé chơi 
với lịt

- Trẻ biết dùng chun lịt để 
khoang số lượng theo ý 
thích

- Trẻ lấy lịt khoanh số 
lượng nắp nút theo ý 
thích của trẻ,

- Bảng gài, lịt x

Câu 
chuyện 
vui của 

bé

- Trẻ biết kể chuyện, đọc 
thơ, đóng kịch theo tranh, 
theo nhân vật phù hợp với 
chủ đề

- Trẻ kể chuyện, đọc thơ, 
đóng kịch 

- Tranh truyện, các 
bài thơ, các nhân vật 
phù hợp với chủ đề

x x x
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Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánhtrong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

- Trẻ biết trang trí tranh 
rỗng các loại rau, củ, quả, 
cây xanh,hoa
- Trẻ biết vẽ các loại rau, 
củ, quả, cây xanh, hoa
- Trẻ biết xé, dán các loại 
rau, củ,quả, cây xanh, hoa.

- Bé trang trí tranh rỗng 
-Trẻ vẽ các loại rau, củ, 
quả, hoa
-Trẻ  xé, dán các loại rau, 
củ,quả, cây xanh, hoa.

- Cọ vẽ, màu nước, 
màu sáp, giấy màu, 
keo, khăn lau, băng 
dính, 

x x x

- Trẻ biết nặn các loại quả, 
củ

- Bé nặn các loại quả, củ - Đất nặn, khăn 
lau,..

x x

- Trẻ biết cắm hoa, trang 
trí lẵng hoa

- Bé cắm hoa, trang trí 
lẵng hoa

- Lẵng hoa, hoa các 
loại, giấy màu,  ….

- Trẻ biết in hình thành 
bông hoa

- Bé in  hình hoa. - Bìa cứng dạng 
hình bông hoa,ống 
hút, màu nước,..

  x x

3
Góc

Nghệ 
thuật

Bé 
khéo 
tay

-Trẻ biết làm các loại cây, 
hoa từ nguyên liệu tái chế

-Trẻ làm các loại cây, 
hoa từ nguyên liệu tái chế

-Vỏ sữa, bìa cứng, 
lõi giấy, keo, kéo,…

x x x
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Stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi Chuẩn bị Phân phối vào nhánhtrong góc chơi Một số 
loại 
hoa

(Từ 23- 
27/12/
2024)

Các 
loại 

rau củ
(Từ 

30/12-
03/01/
2025 )

Một số 
loại cây

(Từ 
06/01-
10/01/
2025)

Giọng 
hát nhí

- Trẻ biết  hát múa những 
bài hát về chủ đề “Thế gới 
động vật”. Trẻ biểu diễn tự 
tin, kết hợp với các dụng 
cụ âm nhạc.

- Hát múa theo chủ đề - Đồ dùng âm nhạc:  
Xắc xô, trống, đàn, 
thanh la, mõ 
phách…

x x

Xây 
cửa 

hàng 
hoa 

- Trẻ thực hiện tốt thao tác: 
Xây tường bao, lắp ghép 
đồ chơi thành hình dạng, 
trồng cây

- Bé xây cửa hàng hoa - - Vỏ hộp sữa, lắp 
ghép, cây, các đồ 
chơi,các loài hoa 

x

Xây 
vườn 
rau

-Trẻ thực hiện tốt thao tác: 
Xây tường bao, nhà, hàng 
rào, trồng cây,

- Bé xây vườn rau - Lõi chỉ, cây, các 
loại rau..

x

4
Góc
Xây 
dựng

Xây 
vườn 

cây ăn 
quả

- Trẻ thực hiện tốt thao tác: 
Xây tường bao, nhà, hàng 
rào, trồng cây….

- Bé vườn cây ăn quả - Gạch, hàng rào, 
thảm cỏ, cây ăn quả

x
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